
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LIÊN MẠC

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
  Liên Mạc, ngày        tháng 7 năm 2023

                         

THÔNG BÁO
Công khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí

đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tại Bộ Phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Liên Mạc

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính;

Thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 
của HĐND tỉnh Hải Dương quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Uỷ ban nhân dân xã Liên Mạc Thông báo công khai danh mục thủ tục 
hành chính (TTHC) quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã cụ thể như sau:

Mức thu lệ phí đối với việc giải quyết các TTHC theo hình thức trực 
tuyến bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định hiện hành.

(Mức thu lệ phí cụ thể có bảng danh mục kèm theo)
Ủy ban nhân dân xã Liên Mạc Thông báo công khai danh mục thủ tục 

hành  chính (TTHC) quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã và đề nghị các đơn vị, 
bộ phận chuyên môn trên địa bàn xã quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND huyện Thanh Hà;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ngành có liên quan;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cảnh



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 
CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ LIÊN MẠC

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày  31/07/2023 của UBND xã Liên Mạc)

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị 
tính Mức lệ phí theo quy định

Mức lệ phí thực 
hiện dịch vụ 

công trực tuyến 
(50%)

1 Đăng ký khai sinh (Đăng ký khai sinh không
 đúng hạn) Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần đối với khai sinh không đúng 
hạn 
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. 
- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản

2.500

2 Đăng ký lại khai sinh Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần 
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
 - Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản

2.500

3 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy 
tờ cá nhân Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần đối với khai sinh không đúng 
hạn
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
 - Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản

2.500



STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị 
tính Mức lệ phí theo quy định

Mức lệ phí thực 
hiện dịch vụ 

công trực tuyến 
(50%)

4 Đăng ký khai tử (đăng ký khai tử quá hạn) Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần 
- Miễn lệ phí đối với trường hợp khai tử đúng hạn; 
người thuộc gia đình có công với cách mạng; người 
thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

2.500

5 Đăng ký lại khai tử Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần
 - Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. 
- Phí cấp bản sao (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

2.500

6 Đăng ký lại kết hôn Đồng/lần

- Lệ phí: 25.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. 
- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu 
cầu):8.000 đồng/bản sao trích lục.

                 
12.500 

7 Nhận cha, mẹ, con Đồng/lần

- Lệ phí: 10.000 đồng/lần. 
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
 - Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, 
con (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/ bản sao trích lục.

                   
5.000 



STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị 
tính Mức lệ phí theo quy định

Mức lệ phí thực 
hiện dịch vụ 

công trực tuyến 
(50%)

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho người 
chưa đủ 
14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch 
cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

Đồng/lần
- Lệ phí: 10.000 đồng./lần 
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

                   
5.000 

9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Đồng/lần
- Lệ phí: 10.000 đồng/lần. 
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

                   
5.000 

10
Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ 
tịch khác, 
đăng ký hộ tịch khác

Đồng/lần
- Lệ phí: 5.000 đồng/lần 
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với 
cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

                   
2.500 
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